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TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do

 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Y tế


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Công văn số 2500/UBND-SYT ngày 16/4/2020 của UBND thành phố về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Sở Y tế kính trình dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Y tế (sau đây gọi tắt là Quyết định) với các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, Sở Y tế đã tiến hành rà soát Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB ngày 07/10/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14/11/2005 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Qua rà soát, thấy rằng 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên có nội dung không còn phù hợp với quy định hiện hành và không còn được Sở Y tế áp dụng, cụ thể:

- Đối với Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB:

+ Về hiệu lực văn bản: Căn cứ các trường hợp hết hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB hết hiệu lực 1 phần do Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 28/02/2002 của UBND thành phố Đà Nẵng về Điều chỉnh tỷ lệ phân phối nguồn thu phục vụ chuyên chở bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình đã sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB.
+ Về thẩm quyền ban hành văn bản: Theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Giá năm 2012 quy định: Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá. Theo đó, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển người bệnh và nhân thân của họ thuộc trường hợp kê khai giá chứ không phải là giá dịch vụ khám chữa bệnh nên Trung tâm Cấp cứu trực thuộc Sở Y tế có quyền quyết định mức giá và sau đó và sau đó thực hiện kê khai với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc UBND thành phố ban hành nội dung này là không phù hợp.

  + Về nội dung văn bản:

 
* Từ năm 1998 đến năm 2006, Trung tâm Cấp cứu áp dụng mức chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân về gia đình theo Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB  và  Quyết định số 22/2002/QĐ-UB.

* Từ năm 2007 đến năm 2017, Trung tâm Cấp cứu được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Vì vậy, kê khai giá dịch vụ vận chuyển bệnh nhân và thân nhân về gia đình và lên tuyến trên điều trị theo yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn kê khai giá dịch vụ hằng năm của cơ quan có thẩm quyền.

* Từ năm 2018, Trung tâm Cấp cứu được phân loại là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, việc kê khai giá dịch vụ vận chuyển bệnh nhân về gia đình và lên tuyến trên điều trị theo yêu cầu sẽ do đơn vị kê khai  theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính “hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật giá” và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính” và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Vì vậy, nội dung tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB không còn phù hợp và không được Trung tâm Cấp cứu trực thuộc Sở Y tế áp dụng nữa. 
- Đối với Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND:

+ Về hình thức văn bản: Theo quy định tại điểm h khoản 3 điều 3 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015, thì Quyết định phê duyệt Kế hoạch không phải là văn bản quy phạm pháp luật; vì vậy, hình thức Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND không còn phù hợp.

+ Về nội dung văn bản: Nội dung Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND nhằm phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14/11/2005 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong trình hình mới. Hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW của ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nên ngành Y tế đang thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 31/01/2018 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về nâng cao sức khỏe nhân dân; Theo đó, Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND không còn được áp dụng.

- Ngày 30/3/2020, Sở Y tế đã có Công văn số 1004/SYT-TCCB về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp thẩm tra.
- Ngày 07/4/2020, Sở Tư pháp có Công văn số 1081/STP-XDKTVB về việc thẩm tra kết quả rà soát (lần 2), theo đó thống nhất với đề xuất bãi bỏ Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB của UBND thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 09/4/2020, Sở Y tế đã gửi UBND thành phố Tờ trình số 1147/TTr-SYT về việc đề xuất xử lý kết quả rà soát đối với 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực y tế.
- Ngày 16/4/2020, UBND thành phố đã có Công văn số 2500/UBND-SYT về việc đồng ý để Sở Y tế tham mưu dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB và Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND.
  II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích xây dựng văn bản
Việc ban hành Quyết định trên nhằm bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định hiện hành và để thống nhất việc áp dụng pháp luật theo đúng quy định.
2. Quan điểm chỉ đạo

Việc tham mưu Quyết định bãi bỏ Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB và Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND phải phù hợp với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
  Sở Y tế đã thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện Công văn số 2500/UBND-SYT ngày 16/4/2020 của UBND thành phố về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB và Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND, Sở Y tế đã có Công văn số    /SYT-TCCB ngày    tháng 4 năm 2020 về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Y tế.
2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Sở Y tế đã tổng hợp, tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Quyết định và gửi Sở Tư pháp thẩm định (Công văn số     /SYT-TCCB ngày   tháng   năm 2020 về việc đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

3. Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số   /STP-XDKTVB ngày   tháng   năm 2020, Sở Y tế đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định (đính kèm).

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Bố cục của Quyết định gồm 03 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Y tế gồm:
1. Quyết định số 5676/1998/QĐ-UB ngày 07/10/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định tạm thời thu, chi phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về gia đình tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
2. Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 14/11/2005 của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Điều 2: Hiệu lực thi hành.
Điều 3: Trách nhiệm thi hành của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định theo thẩm quyền./.
(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1)Dự thảo Quyết định; (2) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp); (3) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định (4) Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; (4) Bản chụp văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị; (5) Các tài liệu có liên quan khác).
	Nơi nhận:

- Như trên; 
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KHTC, TCCB.
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